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	UBND QUẬN THANH XUÂN

TRƯỜNG TH NHÂN CHÍNH


Số: 10 /BC -THNC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Nhân Chính, ngày 31 tháng 5 năm 2023


BÁO CÁO 
Tổng kết năm học 2022 - 2023
Thực hiện Kế hoạch năm học 2022-2023, trường Tiểu học Nhân Chính báo cáo kết quả cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
 1. Học sinh: 

- Tổng số lớp: 31                  
                            - Con thương binh: 0

- Số học sinh: 1558 
                                      - Học sinh có HCKK: 28

- Số học sinh nữ:728
                                      - Học sinh khuyết tật: 12

- Đội viên: 711
2.  Cán bộ, giáo viên, nhân viên: 49                     Nữ: 45
	* Biên chế : 43                            
- Ban giám hiệu: 03


- GV Cơ bản
: 27

- GV chuyên biệt: 10

- GV Tổng phụ trách: 01

- Nhân viên: 02

+ Y tế: 01   

+ Thư viện: 01  
	* Hợp đồng trường: 6        


- Giáo viên: 05 

- Nhân viên: 01 Kế toán 




- Tổng số Đảng viên: 32                                           - Cấp uỷ Chi bộ: 05

- Trường có tổ chức Công đoàn với 49 đoàn viên.

- Trường có tổ chức Đoàn TNCSHCM với 12 đoàn viên.

- Tổng số CBGV, NV được đóng BHXH, BHYT: 49

* Trình độ chuyên môn và Lý luận chính trị

	Trình độ
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ LLCT

	
	Thạc sĩ
	Đại học
	Cao đẳng
	Trung cấp
	Sơ cấp
	Trung cấp
	Sơ cấp

	CB quản lý
	02
	01
	0
	0
	0
	03
	03

	Giáo viên
	02
	38
	03
	0
	0
	03
	28

	Nhân viên
	0
	03
	0
	0
	0
	0
	0

	Tổng
	04
	42
	03
	0
	0
	06
	31


3. Kết quả công tác năm học 2022-2023:


3.1. Cán bộ giáo viên:

a. Số cá nhân đạt lao động tiên tiến: 41/43 đồng chí (95%) (02 đ/c nghỉ chế độ thai sản)
b. Chiến sĩ thi đua:

+ Được công nhận năm qua: 05 đồng chí 

+ Đề nghị công nhận năm nay: 05 đồng chí, đó là các đồng chí: 

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ

	1
	Phạm Thị Tuyết Nhung
	Giáo viên Mỹ thuật

	2
	Lâm Thị Vương
	Giáo viên khối 2

	3
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	Giáo viên khối 1

	4
	Nguyễn Thúy Hằng
	Giáo viên khối 4

	5
	Nguyễn Hồng Việt
	Giáo viên khối 5


c. Quản lý giỏi: 03 đ/c – 100%.

d. Phong trào phát huy SKKN và áp dụng kinh nghiệm:

	Năm học
	SKKN

đã viết
	Cấp Quận
	Đã phổ biến trong trường

	2022 - 2023
	16
	8
	8 SKKN


e. Giáo viên dạy giỏi (GVDG), giáo viên chủ nhiệm giỏi (GVCNG), Nhà giáo Thanh Xuân Tâm huyết sáng tạo…: 16 đồng chí (38%), đó là các đồng chí:
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Danh hiệu

	1
	Phạm Thị Tuyết Nhung
	GVMT
	Đạt giải Nhì GVDG cấp Quận

	2
	Lê Thúy Hiền
	GV 1A1
	Đạt giải Ba GVDG cấp Quận

	3
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	GV 1A5
	GV dạy giỏi cấp Quận

	4
	Nguyễn Thúy Hằng
	GV 4A3
	GV dạy giỏi cấp Quận

	5
	Lâm Thị Vương
	GV 2A2
	GV dạy giỏi cấp Quận

	6
	Bùi Thị Hảo
	GV 2A1
	GV dạy giỏi cấp Quận

	    7
	Phan Đức Trung
	GV 3A5
	GV dạy giỏi cấp Quận

	    8
	Nguyễn Thị Thư
	GV 5A7
	GV dạy giỏi cấp Quận

	    9
	Nguyễn Hồng Việt
	GV 5A3
	GV dạy giỏi cấp Quận

	   10
	Lê Trà My
	GV 1A3
	GV chủ nhiệm giỏi cấp Quận

	   11
	Mai Thị Bích Thủy
	GV 5A1
	GV chủ nhiệm giỏi cấp Quận

	   12
	Chu Thị Hòa
	GV 4A4
	Nhà giáo Thanh Xuân Tâm huyết sáng tạo

	   13
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	GV 5A6
	Giải Khuyến khích ATGT quốc gia 

	14
	Bùi Thị Lan Hương
	GV TA
	Giỏi việc nước, đảm việc nhà

	15
	Võ Thị Hòa
	PHT
	Viên chức tiêu biểu làm theo lời Bác

	16
	Lê Trà My
	GV 1A3
	Sáng kiến sáng tạo quận Thanh Xuân 2023


           3.2. Học sinh: 12 Học sinh học hòa nhập không đánh giá
a. Chất lượng giáo dục:

	Tổng số lớp
	Tổng số HS
	Học sinh

xuất sắc
	Học sinh

tiêu biểu, vượt trội, tiến bộ
	Lên lớp
	Hoàn thành CTTH

	31
	1558 
	547
	35,4%
	806
	52,1%
	99,4%
	99,7%


b. Chất lượng mũi nhọn:
	Năm học
	Tổng giải

các cấp
	Cấp Quận
	Cấp

Thành phố
	Cấp Quốc gia

và Quốc Tế

	
	
	 HCV/ Nhất
	 HCB
/Nhì
	HCĐ/Ba
	KK
	Nhất
	Nhì
	Ba
	KK
	Vàng
	Bạc
	Đồng
	KK

	2021-2022
	44
	1
	2
	6
	18
	0
	0
	1
	11
	1
	0
	3
	1

	2022-2023
	149
	4
	15
	31
	55
	2
	3
	6
	6
	4
	6
	8
	9


c. Kết quả cụ thể: 

	Môn thi
	Tổng số giải
	Loại giải
	Cấp công nhận

	
	04

giải
	Cuộc thi “Tìm kiếm Tài năng Toán học Quốc tế ITMC 2023”:
01 Huy chương Bạc; 

01 Huy  chương Đồng; 

02 giải Khuyến khích.
	Vòng quốc gia

	       Toán
	16

giải
	Cuộc thi Olympic toán học Quốc tế PHIMO 2023:

03 Huy chương Vàng;

01 Huy chương Bạc; 

06 Huy  chương Đồng;

06 giải Khuyến khích
	      Quốc gia

	
	02

giải
	Cuộc thi Olympic toán học Quốc tế 

TIMO 2023: 01 Huy chương Đồng

Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế BBB: 01 Huy chương Bạc. 
	Quốc gia

	
	25 giải
	Cuộc thi: “Đấu trường VioEdu”:

01 giải giải Vàng; 02 giải giải Bạc; 

02 giải giải Đồng; 

07 giải  Khuyến khích 
	Quận



	Tin học
	04 giải
	01 giải Nhì; 01 giải Ba; 01 giải Khuyến khích sản phẩm thi Tin học trẻ
	Cấp Quận gửi thi Thành phố

	
	
	01 giải Nhì Khuyến khích phần thi chung thi Tin học trẻ
	Cấp Quận tiếp tục tham gia thi Thành phố

	
	04 giải
	Kỳ thi Olympic tin học quốc tế HKICO 2023: 01 giải Vàng; 03 giải Bạc
	Quốc gia

	Tiếng Việt
	16

giải
	Trạng Nguyên Tiếng Việt: 

01 giải Nhất; 03 giải Nhì; 06 giải Ba; 

06 giải Khuyến khích.
	Thành phố

	
	70

giải
	Trạng Nguyên Tiếng Việt: 

03 giải Nhất ; 09 giải Nhì; 21 giải Ba; 37 giải Khuyến khích
	Quận



	Tiếng Anh
	01 giải
	Sàn đấu Anh ngữ V- Champions:

01 giải Nhất
	Thành phố

	
	14

giải


	Olympic Tiếng Anh:

02 giải Nhì; 03 giải Ba; 

09 giải Khuyến khích
	Quận



	TDTT
	05 giải
	Giải Nhì môn Bơi;

01 giải Ba đồng đội môn kéo co;

02 giải Ba môn Cờ vua; 

01 giải Ba môn Cờ tướng
	Quận



	ATGT
	01 giải 
	An toàn Giao thông cho nụ cười trẻ thơ:

 giải Khuyến khích
	Quốc gia

	Nơi nhận
- PGD&ĐT Quận TX;

- CBGVNV;
- Đăng website;

 - Lưu VT.
	HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký)
Phan Thị Thanh Tâm


